
UBND QUẬN BÌNH THẠNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ 

TỔ KHXH-GDCD-GDTC 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I  - NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 6,7,8, SỬ 9 VÀ ĐỊA 9 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 271/KH-NVB  ngày 12/10/2023 và Thông báo số 277/TB-

NVB  ngày 16/10/2023 về  việc tổ chức kiểm tra giữa kì Học kì I - Năm học 2023-

2024 của trường THCS Nguyễn Văn Bé. 

 Tổ trưởng tổ KHXH trường THCS Nguyễn Văn Bé thông tin nội dung ôn tập 

kiểm tra giữa kì I môn Lịch sử- Địa lý như sau:  

 1. Thời lượng làm bài: Khối 6,7,8 làm bài trong 60’; Khối 9 làm bài trong 45’. 

 2. Cấu trúc đề:  

  Trắc nghiệm 40%:  4,0 điểm 

                     Tự luận 60%:     6,0 điểm 

                      Khối 6,7,8: 50% địa – 50% sử        

   + Nhận biết và thông hiểu:  7,0 điểm 

   + Vận dụng:    2,0 điểm 

   + Vận dụng cao:    1,0 điểm  

 3. Nội dung ôn tập: Từ tuần 1 đến tuần 8 HKI, với phạm vi giới hạn như sau: 

 * Khối 6: 

Nhận biết và thông hiểu  

(7,0 điểm) 

Kiến thức trong tuần 1 đến tuần 8 HKI: 

- Biết được các nguồn sử liệu, cách tính thời gian 

trong lịch sử. 

- Biết được nguồn gốc loài người và tổ chức xã hội 

của người nguyên thủy. 

- Nêu được điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành 

nhà nước Ai Cập cổ đại và những thành tựu của người 

Ai Cập cổ đại. 

- Xác định được phương hướng và tìm đường đi trên 

bản đồ. 

- Biết cách chia tỉ lệ bản đồ. 

- Nêu được hệ quả của sự chuyển động tự quay quanh 

trục của Trái Đất. 

Vận dụng (2,0 điểm) - Hiểu được phát minh ra lửa và việc tìm ra nguyên 

liệu kim loại có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội loài 

người 
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- Biết được vì sao xã hội nguyên thủy tan rã nhường 

chỗ cho xã hội có giai cấp 

Vận dụng cao (1,0 điểm) Vì sao có hiện tượng ngày và đêm luân phiên trên Trái 

Đất. 

 * Khối 7: 

Nhận biết và thông hiểu  

(7,0 điểm) 

Kiến thức trong tuần 1 đến tuần 8 HKI: 

- Nền kinh tế trong lãnh địa mang tính chất gì? 

- Xã hội phong kiến Tây Âu hình thành với sự ra đời 

của hai giai cấp nào 

- Ai là người sáng lập ra Thiên Chúa giáo? 

- Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các thành thị 

trung đại? 

- Hình thức sản xuất mang tính chất tư bản chủ nghĩa 

đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp  

- Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu gắn liền 

với hai giai cấp mới là: Tư sản và Vô sản 

- Cải cách tôn giáo đã làm bùng lên cuộc đấu tranh 

rộng lớn ở đâu? 

- Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào Cải 

cách tôn giáo? 

- Châu Âu có diện tích là: 

- Đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu? 

- Con sông nào dài nhất ở châu Âu?  

- Khu vực địa hình nào chiếm diện tích chủ yếu ở châu 

Âu? 

- Đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu là: 

- Năm 2020, các đô thị nào ở châu Âu dưới đây có số 

dân từ 10 triệu trở lên. 

- Năm 2020 nước nào rời khỏi liên minh châu Âu? 

- Năm 2020, GDP của Liên minh châu Âu đứng thứ 

mấy trên thế giới? 

- Tại sao nhà Đường là thời kì thịnh vượng của phong 

kiến Trung Quốc? 

- Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của người 

nhập cư đối với sự phát triển  kinh tế - xã hội ở châu 

Âu? 

Vận dụng (2,0 điểm) -Ăng-ghen đánh giá phong trào Văn hóa Phục hưng: 

“Đó là một cuộc cách mạng tiến bộ, vĩ đại nhất mà 

loài người chưa từng thấy”. Em có đồng ý với quan 

điểm này không? Vì sao? 

- Tình trạng nguồn nước ở châu Âu bị ô nhiễm, em 



3 
 

 
 

hãy đưa ra những biện pháp nào để bảo vệ môi trường 

nước 

Vận dụng cao (1,0 điểm) - Em hãy tìm hiểu và cho biết một số dấu ấn tiêu biểu 

của thành thị trung đại (các thành phố cổ, trường đại 

học, …) còn được bảo tồn đến ngày nay. 

- Em có nhận xét gì, về tình trạng ô nhiễm nguồn nước 

tại Việt Nam. Em sẽ làm gì để bảo vệ nguồn nước? 

 * Khối 8: 

Nhận biết và thông hiểu  

(7,0 điểm) 

Kiến thức trong tuần 1 đến tuần 8 HKI: 

- Tại sao nhân dân thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ quyết 

định tiến hành cuộc chiến tranh giành độc lập? 

- Ai là người chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni? 

- Thành tựu tiêu biểu nhất của cách mạng công 

nghiệp là ? 

- Năm 1838 có sự kiện gì nổi bật? 

- Xung đột Nam - Bắc triều là xung đột giữa? 

- Đất nước Đại Việt bị chia cắt thành 2 đàng, lấy sông 

nào làm giới tuyến? 

- Lãnh thổ Đàng Trong dần được được mở rộng về 

phía nào sau xung đột Nam- Bắc triều và chiến tranh 

Trịnh - Nguyễn? 

- Việc thực thi chủ quyền của chúa Nguyễn được thực 

hiện một cách chặt chẽ thông qua hoạt động thường 

xuyên của hải đội? 

- Phủ Gia Định được thành lập vào năm? 

- Diện tích tự nhiên, bao gồm cả phần đất liền và hải 

đảo của nước ta rộng bao nhiêu?                                              

- Điểm cực Nam phần đất liền của nước ta  (8034’B) 

thuộc tỉnh thành nào 

- Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài bao 

nhiêu vĩ độ? 

- Phần biển  Đông thuộc Việt Nam có diện tích 

khoảng 

- Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần 

đất liền Việt Nam là: 

- Dãy núi cao nhất nước ta là: 

- Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là: 

- Đồng bằng sông Hồng có diện tích khoảng 

- Tại sao nhân dân thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ quyết 

định tiến hành cuộc chiến tranh giành độc lập?  
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- Trình bày đặc điểm chung của địa hình? 

Vận dụng (2,0 điểm) - Khoáng sản ở nước ta hiện đã khai thác quá mức. Em 

hãy đưa ra giải pháp sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên 

khoáng sản? 

- Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh và lực 

lượng tham gia trong phong trào đấu  tranh chống ách 

đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á? 

- Vận dụng cao(1,0 điểm) - Theo em, xung đột quan trọng nhất giữa đế quốc 

Anh và nhân dân các thuộc địa ở Bắc Mỹ là gì? 

- Địa phương em thuộc dạng địa hình nào? Hoạt động 

kinh tế chủ yếu ở đây? 

 *Khối 9 Lịch Sử: 

Nhận biết và thông hiểu  

(7,0 điểm) 

Kiến thức trong tuần 1 đến tuần 8 HKI: 

– Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, 

văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến 

năm 1991. 

– Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 

và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, 

giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung 

Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á (ASEAN).  

Vận dụng (2,0 điểm) - Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN) đặt ra thời cơ và thách thức, đóp 

góp của Việt Nam trong tổ chức (ASEAN) 

Vận dụng cao (1,0 điểm) – Đánh giá được sự hợp tác của Cuba đối với Việt Nam. 

*Khối 9 Địa lí: 

Nhận biết và thông hiểu  

(7,0 điểm) 

Kiến thức trong tuần 1 đến tuần 8 HKI: 

– Vai trò của dịch vụ 

– Nhận biết về lâm nghiệp 

– Trình bày được trên sơ đồ các vùng biển quốc gia; 

xác định trên bản đồ các huyện đảo và các tỉnh có các 

huyện đảo đó.  

–Ý nghĩa của giao thông đến phát triển kinh tế xã hôi 

của nước ta.  

– Các loại hình giao thông. 

Vận dụng (2,0 điểm) – Vẽ biểu đồ tròn và nhận xét 

Vận dụng cao (1,0 điểm) – Đọc đoạn văn trả lời. 
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   Duyệt BGH TỔ TRƯỞNG  

  CHUYÊN MÔN  

 

 

 

 

 Đinh Thị Thiên Ân Lê Đặng Hồng Phúc  


